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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 15/2024/QĐ-UBND
Thái Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 536/TTr-SNV ngày 15/3/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2024 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng
QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 18/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định một số nội dung về phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
2. Đối tượng áp dụng
a) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (huyện, thành phố sau đây gọi chung là cấp huyện).
b) Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 và Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc phân cấp quản lý
1. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.
2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức cấp xã và phân cấp trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức cấp xã của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cho Sở Nội vụ một số công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý cán bộ, công chức cấp xã để đảm bảo tính hiệu quả của công tác quản lý; đồng thời thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, các địa phương và người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
5. Cán bộ, công chức cấp xã phải chấp hành quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã.
Điều 3. Nội dung phân cấp quản lý
1. Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã.
2. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã.
3. Tuyển dụng công chức cấp xã.
4. Tiếp nhận vào làm công chức cấp xã.
5. Điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức cấp xã.
6. Xếp lương, thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã.
7. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.
8. Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã.
9. Nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã.
10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã.
11. Báo cáo, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Nghị định số 33/2023/NĐ-CP).
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã (tính cho cả đơn vị hành chính cấp tỉnh) trong trường hợp ở đơn vị hành chính cấp xã tính đến ngày 31 tháng 12 hằng năm có thay đổi về quy mô dân số, diện tích tự nhiên quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP hoặc có thay đổi về loại đơn vị hành chính.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Quyết định số lượng cụ thể cán bộ, công chức ở từng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
b) Quyết định bố trí số lượng công chức của từng chức danh công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã.
Điều 5. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức cấp xã và phân cấp trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức cấp xã của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thành ủy, Huyện ủy.
Điều 6. Tuyển dụng công chức cấp xã
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc tuyển dụng công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng công chức cấp xã.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã.
b) Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
c) Hằng năm, trước ngày 31 tháng 12 báo cáo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
3. Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức cấp xã; quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; quyết định công nhận kết quả tuyển dụng; quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức.
4. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
Hằng năm, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao xây dựng nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
5. Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Quyết định cử công chức cấp xã có cùng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự.
b) Lập thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận hét thời gian tập sự đối với công chức cấp xã được tuyển dụng.
c) Lập thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bằng văn bản hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Tiếp nhận vào làm công chức cấp xã
Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:
1. Thực hiện quy trình tiếp nhận và Quyết định tiếp nhận vào làm công chức cấp xã đối với các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
2. Hằng năm, trước ngày 31 tháng 12 báo cáo kết quả về việc tiếp nhận công chức cấp xã đối với các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
Điều 8. Điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức cấp xã đối với các chức đanh: Văn phòng - thống kê; Văn hóa - xã hội; Tư pháp - hộ tịch; Tài chính - kế toán; Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) từ xã, phường, thị trấn này đến làm việc ở xã, phường, thị trấn khác
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Cho ý kiến bằng văn bản để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc chuyển công tác, tiếp nhận công chức từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh.
b) Cho ý kiến bằng văn bản để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc chuyển công tác đối với công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh khác đến.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Quyết định việc điều động công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này chuyển sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện.
b) Quyết định việc chuyển công tác, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ.
c) Quyết định việc chuyển công tác đối với công chức cấp xã ra ngoài tỉnh và tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh khác đến sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ nơi chuyển công tác và nơi tiếp nhận.
Điều 9. Điều động, chuyển công tác, tiếp nhận đối với công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Cho ý kiến bằng văn bản để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc chuyển công tác, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh.
b) Cho ý kiến bằng văn bản để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc chuyển công tác đối với công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ra ngoài tỉnh và tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã từ tỉnh khác đến.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Quyết định việc điều động công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã từ xã, phường, thị trấn này chuyển sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện.
b) Quyết định việc chuyển công tác, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ.
c) Quyết định việc chuyển công tác đối với công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ra ngoài tỉnh và tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã từ tỉnh khác đến sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ nơi chuyển công tác và nơi tiếp nhận.
Điều 10. Xếp lương, thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp kiêm nhiệm
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Thanh tra, kiểm tra việc xếp lương, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã.
b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thanh tra, kiểm tra việc xếp lương, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định.
b) Quyết định chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được của Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hằng năm.
c) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 12 để phục vụ thanh tra, kiểm tra.
3. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được của Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hằng năm.
Điều 11. Đào tạo, bồi dưỡng
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.
b) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo thẩm quyền.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
b) Tổng hợp, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã hằng năm gửi Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng dẫn và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
c) Hằng năm, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
4. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Lập danh sách cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
b) Tạo điều kiện để cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
Điều 12. Xử lý kỷ luật
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức và theo quy định của pháp luật.
b) Định kỳ tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
3. Thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Quyết định xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã thuộc thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ.
b) Tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ, Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
4. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.
Điều 13. Nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, thôi việc
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng cán bộ cấp xã nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ; số lượng công chức cấp xã nghỉ hưu, thôi việc hằng năm.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Quyết định nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ đối với cán bộ cấp xã diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý sau khi có Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.
b) Thông báo, Quyết định nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ đối với cán bộ cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ cấp xã và theo quy định của pháp luật.
c) Thông báo, Quyết định nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.
d) Hằng năm, báo cáo số lượng cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
3. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ đối với cán bộ cấp xã thuộc phạm vi quản lý.
b) Lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đối với công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý.
Điều 14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.
b) Kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức cấp xã.
b) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.
c) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã hằng năm.
d) Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.
3. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Báo cáo và quản lý hồ sơ
1. Thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ
Tổng hợp, ban hành các loại báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ báo cáo Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ tham mưu, phụ trách. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.
2. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chế độ thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) bảo đảm đúng quy định.
b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã.
3. Thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
b) Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Trường hợp các quy định được viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quy định này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản về Sở Nội vụ để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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